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GARBAGE TRUCK
XE ÉP RÁC

Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm,  vì vậy mọi thông số kỹ thuật bên trên có thể thay đổi mà không báo trước. 
We continuously improve and develop product quality, hence all speci�cations above could be changed without notice. 

  

 

 

 

Kiểu xe Truck Model RTDSU 020 RTDHD 030 RTCIS 040 
ERNHI 060 
ERMHI 060 

ERNHI 085 
ERMHI 085 

ERNHI 125 
ERMHI 125 

ERNHI 180 
ERMHI 180 

Xe cơ sở Truck Chassis  
SUZUKI 
CARRY 
TRUCK 

HYUNDAI 
NEW 

PORTER 150 

ISUZU 
QKR77FE4 

HINO 
XZU342L 

HINO 
FC9JETA 

HINO 
FG8JJ7A 

HINO FM8JN7A 

Động cơ Engine 

Tiêu chuẩn khí thải  
Emission standard Euro 4 

Công suất lớn nhất 
Max. Output 

kW /v/ph 
Kw/rpm 31/5500 95,6/3800 77/3200 104,1/2500 132/2500 191/2500 206/2500 

Dung tích xy lanh 
Displacement 

cc 970 2497 2999 4009 5123 7684 7684 

Kích thước  
Overall dimensions 

Chiều dài Length mm 3370 4870 5400 6470 6600 8100 | 7800 8800 | 8800 
Chiều rộng Width mm 1415 1740 1870 2000 2290 2500 2500 
Chiều cao Height mm 1900 2000 2350 2500 2900 3100 3500 

Chiều dài cơ sở  
Wheelbase between two axles 

mm 1840 2640 2750 3380 3420 4330 4030+1350 

Trọng lượng 
Mass 

Tải trọng cho phép 
Payload kg 350 700 1300 3400 4400 5600 | 5500 10200 | 10000 

Tổng trọng tải 
Gross vehicle weight 

kg 1450 3500 4990 8250E 10400 15400 24000 

Vỏ xe Tires Trước Front tire - Sau Rear tire 5.00 - 12 
195/70R15 
– 145R13 

7.00 - 15 7.50 - 16 8.25 - 16 11.00R20 11.00R20 

Thùng chứa 
rác 
Garbage body 

Biên dạng thùng Tank body 
profile Vách cong / thẳng, nóc cong Curve / straight wall, curve top 

Dung tích tổng thể 
Overall Volume m3 2 3 4,5 6 9 15 20 

Dung tích chứa rác 
thực tế Actual Volume 

m3 2 3 4,5 6 8,5 12,5 18 

Vật liệu chế tạo Body material Thép hợp kim SPA-H, Nhật Bản SPA-H steel, Japan 
Thiết bị thủy lực Hydraulic equipment Nhập khẩu từ Châu Âu Imported from Europe 
Ga tay hoạt động hệ thống chuyên dùng 
Operating accelerator 

Ga điện liên hoàn Uninterrupted electric accelerator 

Điều khiển nạp rác 
Garbage loading control 

Gom rác bằng tay 
Garbage loading by hands 

Cơ cấu cặp thùng  
For standard garbage loading structure 

1. Cặp thùng rác Clip bin  
2. Lật thùng rác vào Turn up bin into the trough 

3. Lật thùng rác ra Turn bin down 
4. Nhả thùng rác Release bin 

Cơ cấu máng ủi và nạp rác  
For bulldozing garbage structure 

1. Nâng máng nạp rác vào thùng  
Turn up bulldoze into the trough 
2. Lật máng về vị trí nhận rác  
Turn back the bulldoze to initial position 

Điều khiển ép rác 
Garbage compacting control 

Điều khiển cơ khí tay gạt 
Manual control 

Cơ khí tự động hai chế độ Automatic mechanism in two modes: 
1. Chạy tự động liên tục Continous automatic operation 

Điều khiển xả rác 
Garbage ejecting control 

Điều khiển bằng hệ thống 
điều khiển điện 

Electric control 

Điều khiển bằng tay gạt Manual control  
Mở khóa và nâng thùng ép Opening locks & lifting tailgate  Đẩy xả rác ra ngoài 

Ejecting garbage  Rút bàn đẩy về Moving the ejecting plate back  
 Hạ và khóa thùng ép Lowering and locking the tailgate 



CÁC CƠ CẤU NẠP RÁC
Type of Loading Mechanism

Hệ thống Nắp đậy Thùng ép rác vận hành bằng thủy lực 

giúp hạn chế việc khuếch tán mùi hôi và tạo nét mỹ quan đô 

thị khi xe di chuyển trên đường.

The Garbage Tailgate Cover operated by hydraulic, help to limit the 

di�usion of door and create urban landscape features when moving 

on the road. 

Cặp thùng tiêu chuẩn 240L/660L

Standard 240L/660L garbage bin

Máng ủi và nạp rác

Bulldozing garbage

Cặp thùng tiêu chuẩn loại đẩy hai tay

Two-arms garbage loading structure

Cặp thùng rác tiêu chuẩn kết hợp với máng nạp rác 

có thể tháo rời. Standard garbage loading structure combined 

with removable garbage bulldoze

CÁC MẪU XE ÉP RÁC NHỎ
Small garbage trucks

Xe ép rác SUZUKI CARRY TRUCK - 2m3

SUZUKI CARRY TRUCK garbage truck 2m3

Xe ép rác HYUNDAI NEW PORTER 150 - 3m3

HYUNDAI NEW PORTER garbage truck 3m3

Xe ép rác ISUZU QKR77FE4 - 4,5m3

ISUZU garbage truck 4,5m3

HIỆU QUẢ
BỀN BỈ
PHÙ HỢP

EFFECTIVE

ENDURING

ACCORDANT 


